
Biểu số: 06/TK-THA Đơn vị  báo cáo:

Đơn vị nhận báo cáo:
Ngày nhận báo cáo:……/….…/……………

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.272             628            644            19            1             1.253              953              378         7             544       22          2            -            -           300           868            40,40     

01 CỤC THADS TỈNH                 106                77                29               6               -                  100                 70             12               -           55             3              -             -            -               30               88 17,14     

1 cao minh hoµng tïng 4                    -                 4                -              -             4                     4                  1             -              3           -             -             -            -           -                3                25,00     

2 ®Æng v¨n hïng 8                    4                4                1              -             7                     4                  1             -              3           -             -             -            -           3               6                25,00     

3 tèng minh lý 7                    1                6                2              -             5                     4                  3             -              1           -             -             -            -           1               2                75,00     

4 ph¹m v¨n thuËt 18                  16              2                -              -             18                   11                2             -              9           -             -             -            -           7               16              18,18     

5 th¸i v¨n thiÖn 22                  22              -                 1              -             21                   13                -              -              12         1            -             -            -           8               21              -         

6 chu tÊn anh 29                  25              4                -              -             29                   21                -              -              21         -             -             -            -           8               29              -         

7 nguyÔn quang trung 7                    5                2                -              -             7                     5                  -              -              5           -             -             -            -           2               7                -         

8 hoµng thÞ thanh ®øc 11                  4                7                2              -             9                     8                  5             -              1           2            -             -            -           1               4                62,50     

                                   Đơn vị tính: Việc

   KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC 

Ban hành theo TT số: 08/2015/TT-BTP CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum

ngày 26 tháng 6 năm 2015  02 tháng/năm 2015
Tổng cục THADS - Bộ Tƣ pháp

Tên đơn vị
Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ: 

( %) 

(xong  

+ đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện * 

100%

Tổng số

Chia ra:

Chưa có 

điều

 kiện hànhTổng số
Tạm 

đình chỉ 

thi hành 

án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

Tổng số thụ lý

Chia ra:

Ủy thác 

thi hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý
Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Đang 

thi hành

Hoãn

thi hành 

án

A

Tổng số

Tổng số

Có điều kiện thi hành
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tên đơn vị
Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ: 

( %) 

(xong  

+ đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện * 

100%

Tổng số

Chia ra:

Chưa có 

điều

 kiện hànhTổng số
Tạm 

đình chỉ 

thi hành 

án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

Tổng số thụ lý

Chia ra:

Ủy thác 

thi hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý
Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Đang 

thi hành

Hoãn

thi hành 

án

A

Tổng số

Có điều kiện thi hành

02 chi côc tp kon tum 658                321            337            1              -             657                 513              188         6             303       14          2            -            -           144           463            37,82     

9 cao tiÕn ®ång                   65                28                37                -               -                    65                 51             37               -           11             3              -             -            -               14               28 72,55     

10 trÇn thÞ kiÒu                   79                51                28               1               -                    78                 53             15               -           34             4              -             -            -               25               63 28,30     

11 l©m xu©n hËu                 171                74                97                -               -                  171               139             40               -           95             4              -             -            -               32             131 28,78     

12 ®µo thÞ thu                   91                58                33                -               -                    91                 71             14               -           55             1             1             -            -               20               77 19,72     

13 nguyÏn thÞ thñy                 123                72                51                -               -                  123                 89             31               6           50             1             1             -            -               34               86 41,57     

14 trÇn v¨n hêng                 129                38                91                -               -                  129               110             51               -           58             1              -             -            -               19               78 46,36     

03 CHI CỤC ĐĂK HÀ 195                122            73              1              -             194                 127              37           -              88         2            -             -            -           67             157            29,13     

15 NguyÔn ThÞ ChÝnh 61                  42              19              1              -             60                   38                6             -              31         1            -             -            -           22             54              15,79     

16 n«ng v¨n cêng 59                  47              12              -              -             59                   28                6             -              21         1            -             -            -           31             53              21,43     

17 BÙI VĂN TÂN 47                  21              26              -              -             47                   43                15           -              28         -             -             -            -           4               32              34,88     

18 NguyÔn ThÞ Tho 28                  12              16              -              -             28                   18                10           -              8           -             -             -            -           10             18              55,56     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tên đơn vị
Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ: 

( %) 

(xong  

+ đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện * 

100%

Tổng số

Chia ra:

Chưa có 

điều

 kiện hànhTổng số
Tạm 

đình chỉ 

thi hành 

án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

Tổng số thụ lý

Chia ra:

Ủy thác 

thi hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý
Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Đang 

thi hành

Hoãn

thi hành 

án

A

Tổng số

Có điều kiện thi hành

04 CHI CỤC ĐĂK T¤ 54                  21              33              -              -             54                   42                23           1             18         -             -             -            -           12             30              57,14     

19 ®Æng ®×nh an 28                  10              18              -              -             28                   21                11           1             9           -             -             -            -           7               16              57,14     

20 ®ç m¹nh kiÓm 26                  11              15              -              -             26                   21                12           -              9           -             -             -            -           5               14              57,14     

05 CHI CỤC NGäC HåI 97                  34              63              8              -             89                   71                48           -              20         3            -             -            -           18             41              67,61     

21 phan v¨n hµ 50                  14              36              4              -             46                   37                30           -              7           -             -             -            -           9               16              81,08     

22 NguyÔn thÞ th¾m 16                  13              3                -              -             16                   11                -              -              8           3            -             -            -           5               16              -         

23 ®inh xu©n kh¬ng 31                  7                24              4              -             27                   23                18           -              5           -             -             -            -           4               9                78,26     

06 CHI CỤC §¾K GLEI 21                  6                15              -              -             21                   16                5             -              11         -             -             -            -           5               16              31,25     

24 ch©u v¨n s¬n 8                    4                4                -              -             8                     5                  2             -              3           -             -             -            -           3               6                40,00     

25 phan thanh t¸m 13                  2                11              -              -             13                   11                3             -              8           -             -             -            -           2               10              27,27     

07 CHI CỤC SA THÇY 80                  29              51              3              -             77                   58                42           -              16         -             -             -            -           19             35              72,41     

26 hµ huy hiÖn 80                  29              51              3              -             77                   58                42           -              16         -             -             -            -           19             35              72,41     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tên đơn vị
Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ: 

( %) 

(xong  

+ đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện * 

100%

Tổng số

Chia ra:

Chưa có 

điều

 kiện hànhTổng số
Tạm 

đình chỉ 

thi hành 

án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

Tổng số thụ lý

Chia ra:

Ủy thác 

thi hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý
Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Đang 

thi hành

Hoãn

thi hành 

án

A

Tổng số

Có điều kiện thi hành

08 CHI CỤC KON RÉY 41                  17              24              -              -             41                   36                16           -              20         -             -             -            -           5               25              44,44     

27 lu v¨n thÓ 25                  12              13              -              -             25                   22                9             -              13         -             -             -            -           3               16              40,91     

28 VŨ VĂN TRƯỜNG 16                  5                11              -              -             16                   14                7             -              7           -             -             -            -           2               9                50,00     

09 CHI CỤC KON PL¤NG 13                  1                12              -              -             13                   13                4             -              9           -             -             -            -           -                9                30,77     

29 mai v¨n diÖn 13                  1                12              -              -             13                   13                4             -              9           -             -             -            -           -                9                30,77     

10 CHI CỤC tu m¬ r«ng 7                    -                 7                -              1             7                     7                  3             -              4           -             -             -            -           -                4                42,86     

30 Bïi V¨n VÞnh 7                    -                 7                -              1             7                     7                  3             -              4           -             -             -            -           -                4                42,86     

Kon Tum, ngày 04 tháng 12 năm 2015

          (ký, họ tên)  (ký, họ tên, đóng dấu)

Kon Tum, ngày 04 tháng 12 năm 2015

NGƢỜI LẬP BIỂU CỤC TRƢỞNG
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Biểu số: 07/TK-THA Đơn vị  báo cáo:

Đơn vị nhận báo cáo:
Ngày nhận báo cáo:……/….…/……………

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

277.433.539            238.360.068            39.073.471                341.397         43.292              277.092.142              259.192.518            4.781.862            2.884.776       -                250.000.293           1.435.017                    90.571         -                  -                  17.899.624             269.425.505              2,96           

01 CỤC THADS TỈNH              117.587.033             103.284.464                  14.302.569              8.254                        -               117.578.779             114.609.637                   67.228                       -                 -            114.518.388                          24.021                    -                   -                    -                2.969.142               117.511.551 0,06           

1 cao minh hoµng tïng 8.567                       -                              8.567                         -                    -                       8.567                        8.567                      6.662                   -                     -                1.905                     -                                  -                  -                  -                  -                             1.905                        77,76         

2 ®Æng v¨n hïng 209.535                   164.589                   44.946                       652                -                       208.883                    63.294                    902                      -                     -                62.392                   -                                  -                  -                  -                  145.589                 207.981                    1,43           

3 tèng minh lý 228.895                   220.287                   8.608                         7.200             -                       221.695                    1.408                      1.208                   -                     -                200                        -                                  -                  -                  -                  220.287                 220.487                    85,80         

4 ph¹m v¨n thuËt 6.076.506                6.052.535                23.971                       -                    -                       6.076.506                 5.626.435                31.346                 -                     -                5.595.089               -                                  -                  -                  -                  450.071                 6.045.160                 0,56           

5 th¸i v¨n thiÖn 3.453.689                3.453.689                -                                2                   -                       3.453.687                 1.936.669                -                          -                     -                1.936.668               1                                 -                  -                  -                  1.517.018               3.453.687                 -            

6 chu tÊn anh 105.936.268            93.081.829              12.854.439                -                    -                       105.936.268              105.567.153            -                          -                     -                105.567.153           -                                  -                  -                  -                  369.114                 105.936.268              -            

7 nguyÔn quang trung 1.603.239                268.711                   1.334.528                  -                    -                       1.603.239                 1.353.480                -                          -                     -                1.353.480               -                                  -                  -                  -                  249.758                 1.603.239                 -            

8 hoµng thÞ thanh ®øc 70.335                     42.825                    27.510                       400                -                       69.935                      52.630                    27.110                 -                     -                1.500                     24.020                        -                  -                  -                  17.305                   42.825                      51,51         

   KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN 

Ban hành theo TT số: 08/2015/TT-BTP CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN Cục THADS tỉnh Kon Tum

ngày 26 tháng 6 năm 2015 02 tháng/năm 2015
Tổng cục THADS - Bộ Tƣ pháp

Đơn vị tính: 1.000 VN đồng

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy 

thác thi 

hành án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ: 

( %) 

(xong  

+ đình 

chỉ+ 

giảm)/ 

Có 

điều 

kiện * 

100%

Tổng số
Chưa có 

điều

 kiện hànhTổng số

Chia ra:

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý
Thi hành

xong

Đình chỉ

thi 

hành án

Hoãn

thi hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành 

án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Giảm 

thi 

hành 

án

Đang thi 

hành

Trường 

hợp 

khác

Chia ra:

Tổng số

Có điều kiện thi hành

A

Tổng số
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy 

thác thi 

hành án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ: 

( %) 

(xong  

+ đình 

chỉ+ 

giảm)/ 

Có 

điều 

kiện * 

100%

Tổng số
Chưa có 

điều

 kiện hànhTổng số

Chia ra:

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý
Thi hành

xong

Đình chỉ

thi 

hành án

Hoãn

thi hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành 

án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Giảm 

thi 

hành 

án

Đang thi 

hành

Trường 

hợp 

khác

Chia ra:

Tổng số

Có điều kiện thi hành

A

02 CHI CỤC TP KON TUM 130.630.000            112.789.033            17.840.967                200                -                       130.629.800              124.835.227            3.728.420            2.834.776       -                117.218.597           962.863                       90.571         -                  -                  5.794.573               124.066.604              5,26           

9 cao tiÕn ®ång 4.423.584                4.329.840                93.744                       -                    -                       4.423.584                 3.834.510                95.244                 -                     -                3.689.270               49.996                        -                  -                  -                  589.074                 4.328.340                 2,48           

10 trÇn thÞ kiÒu 8.642.869                6.652.724                1.990.145                  200                -                       8.642.669                 7.321.002                1.271.864            -                     -                5.600.628               448.510                       -                  -                  -                  1.321.666               7.370.804                 17,37         

11 l©m xu©n hËu 10.213.672              8.061.151                2.152.521                  -                    -                       10.213.672               9.369.593                447.691               -                     -                8.826.046               95.856                        -                  -                  -                  844.079                 9.765.981                 4,78           

12 ®µo thÞ thu 82.984.065              81.617.457              1.366.608                  -                    -                       82.984.065               82.613.807              229.850               -                     -                82.293.378             18.500                        72.080         -                  -                  370.257                 82.754.215               0,28           

13 nguyÏn thÞ thñy 7.701.034                4.194.183                3.506.852                  -                    -                       7.701.034                 7.202.104                671.672               2.834.776       -                3.677.164               1                                 18.491         -                  -                  498.930                 4.194.586                 48,69         

14 trÇn v¨n hêng 16.664.776              7.933.678                8.731.098                  -                    -                       16.664.776               14.494.209              1.012.099            -                     -                13.132.110             350.000                       -                  -                  -                  2.170.567               15.652.677               6,98           

03 CHI CỤC ĐĂK HÀ 18.575.763              15.728.212              2.847.551                  49.848           -                       18.525.915               13.123.886              232.555               -                     -                12.789.452             101.880                       -                  -                  -                  5.402.029               18.293.360               1,77           

15 NguyÔn ThÞ ChÝnh 5.522.442                4.581.406                941.036                     1.200             -                       5.521.242                 5.109.630                71.585                 -                     -                4.983.545               54.500                        -                  -                  -                  411.611                 5.449.656                 1,40           

16 n«ng v¨n cêng 6.471.779                6.311.154                160.626                     48.648           -                       6.423.131                 5.350.431                5.350                   -                     -                5.297.701               47.380                        -                  -                  -                  1.072.700               6.417.781                 0,10           

17 BÙI VĂN TÂN 4.714.724                3.976.552                738.172                     -                    -                       4.714.724                 1.498.358                21.253                 -                     -                1.477.105               -                                  -                  -                  -                  3.216.366               4.693.471                 1,42           

18 NguyÔn ThÞ Tho 1.866.818                859.101                   1.007.717                  -                    -                       1.866.818                 1.165.467                134.367               -                     -                1.031.100               -                                  -                  -                  -                  701.351                 1.732.451                 11,53         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy 

thác thi 

hành án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ: 

( %) 

(xong  

+ đình 

chỉ+ 

giảm)/ 

Có 

điều 

kiện * 

100%

Tổng số
Chưa có 

điều

 kiện hànhTổng số

Chia ra:

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý
Thi hành

xong

Đình chỉ

thi 

hành án

Hoãn

thi hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành 

án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Giảm 

thi 

hành 

án

Đang thi 

hành

Trường 

hợp 

khác

Chia ra:

Tổng số

Có điều kiện thi hành

A

04 CHI CỤC ĐĂK T¤ 1.130.300                776.109                   354.191                     -                    -                       1.130.300                 447.283                   65.119                 50.000            -                332.165                 -                                  -                  -                  -                  683.017                 1.015.182                 25,74         

19 ®Æng ®×nh an 896.285                   627.826                   268.459                     -                    -                       896.285                    326.109                   23.169                 50.000            -                252.941                 -                                  -                  -                  -                  570.176                 823.117                    22,44         

20 ®ç m¹nh kiÓm 234.015                   148.283                   85.732                       -                    -                       234.015                    121.174                   41.950                 -                     -                79.224                   -                                  -                  -                  -                  112.841                 192.065                    34,62         

05 CHI CỤC NGäC HåI 4.616.918                2.683.262                1.933.656                  279.558         -                       4.337.360                 2.538.588                373.717               -                     -                1.818.618               346.253                       -                  -                  -                  1.798.772               3.963.643                 14,72         

21 phan v¨n hµ 1.800.753                208.721                   1.592.032                  1.453             -                       1.799.300                 184.642                   30.442                 -                     -                154.200                 -                                  -                  -                  -                  1.614.658               1.768.858                 16,49         

22 NguyÔn thÞ th¾m 2.054.680                1.847.680                207.000                     -                    -                       2.054.680                 1.894.166                2.000                   -                     -                1.545.913               346.253                       -                  -                  -                  160.514                 2.052.680                 0,11           

23 ®inh xu©n kh¬ng 761.485                   626.861                   134.624                     278.105         -                       483.380                    459.780                   341.275               -                     -                118.505                 -                                  -                  -                  -                  23.600                   142.105                    74,23         

06 CHI CỤC §¾K GLEI 256.232                   151.915                   104.317                     -                    -                       256.232                    157.317                   6.086                   -                     -                151.230                 -                                  -                  -                  -                  98.915                   250.145                    3,87           

24 ch©u v¨n s¬n 149.795                   105.090                   44.705                       -                    -                       149.795                    97.705                    3.000                   -                     -                94.705                   -                                  -                  -                  -                  52.090                   146.795                    3,07           

25 phan thanh t¸m 106.437                   46.825                    59.611                       -                    -                       106.437                    59.611                    3.086                   -                     -                56.525                   -                                  -                  -                  -                  46.825                   103.350                    5,18           

07 CHI CỤC SA THÇY 1.946.677                1.864.344                82.333                       3.000             -                       1.943.677                 819.339                   34.213                 -                     -                785.126                 -                                  -                  -                  -                  1.124.337               1.909.464                 4,18           

26 hµ huy hiÖn 1.946.677                1.864.344                82.333                       3.000             -                       1.943.677                 819.339                   34.213                 -                     -                785.126                 -                                  -                  -                  -                  1.124.337               1.909.464                 4,18           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy 

thác thi 

hành án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ: 

( %) 

(xong  

+ đình 

chỉ+ 

giảm)/ 

Có 

điều 

kiện * 

100%

Tổng số
Chưa có 

điều

 kiện hànhTổng số

Chia ra:

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý
Thi hành

xong

Đình chỉ

thi 

hành án

Hoãn

thi hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành 

án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Giảm 

thi 

hành 

án

Đang thi 

hành

Trường 

hợp 

khác

Chia ra:

Tổng số

Có điều kiện thi hành

A

08 CHI CỤC KON RÉY 1.312.935                1.078.729                234.206                     537                -                       1.312.398                 1.283.559                267.322               -                     -                1.016.237               -                                  -                  -                  -                  28.839                   1.045.076                 20,83         

27 lu v¨n thÓ 783.965                   720.986                   62.979                       537                -                       783.428                    777.055                   17.392                 -                     -                759.663                 -                                  -                  -                  -                  6.373                     766.036                    2,24           

28 Vũ Văn Trường 528.970                   357.743                   171.227                     -                    -                       528.970                    506.504                   249.930               -                     -                256.574                 -                                  -                  -                  -                  22.466                   279.040                    49,34         

09 CHI CỤC KON PL¤NG 1.361.803                4.000                      1.357.803                  -                    -                       1.361.803                 1.361.803                6.673                   -                     -                1.355.130               -                                  -                  -                  -                  -                             1.355.130                 0,49           

29 mai v¨n diÖn 1.361.803                4.000                      1.357.803                  -                    -                       1.361.803                 1.361.803                6.673                   -                     -                1.355.130               -                                  -                  -                  -                  -                             1.355.130                 0,49           

10 CHI CỤC tu m¬ r«ng 15.879                     -                              15.879                       -                    43.292              15.879                      15.879                    529                      -                     -                15.350                   -                                  -                  -                  -                  -                             15.350                      3,33           

30 Bïi V¨n VÞnh 15.879                     -                              15.879                       -                    43.292              15.879                      15.879                    529                      -                     -                15.350                   -                                  -                  -                  -                  -                             15.350                      3,33           

   (ký, họ tên)

Kon Tum, ngày 04 tháng 12 năm 2015

  CỤC TRƢỞNG 
 (ký, họ tên, đóng dấu)

Kon Tum, ngày 04 tháng 12 năm 2015

NGƢỜI LẬP BIỂU
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